
KỆ 6 TẦNG DIAMOND GIẢM CHẤN

KỆ KÉO 12 RỔ TỦ (450mm - 600mm)

KỆ GÓC KÉO ĐÁY GỖ 800mm

MÂM XOAY 3/4 MÂM XOAY 1/2 KỆ THỰC PHẨM 4 RỔ INOX304 KỆ THỰC PHẨM 4 RỔ TỦ DƯỚI DIAMOND Crom

KỆ CHIẾC LÁ MỞ TRÁI - PHẢI (900mm)MÂM XOAY 3/4 ĐÁY GỖ 900mm - Crom MÂM XOAY 3/4 ĐÁY GỖ 900mm - Crom

KỆ GÓC TRÁI - PHẢI TỦ (900mm) KỆ GÓC TRÁI - PHẢI DIAMOND 900mm

KỆ KÉO 6 TẦNG INOX 304 KỆ KÉO 18 RỔ TỦ INOX304 (450mm - 500mm)KỆ 6 TẦNG DIAMOND GIẢM CHẤN BẺ TRÁI - PHẢI

KỆ 12 RỔ DIAMOND/RỔ INOX (ĐÁY GỖ + ĐỆM CAO SU)

Mã số Giá 201 Giá 304Rộng x Sâu x Cao

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

205103 308x535x(2020-2320) 19.760.000
20.360.000480x535x(2020-2320)205113

Mã số Giá 201Rộng x Sâu x Cao

101105 670x455x595 6.600.000

Mã số Giá bánĐường kính x Cao

101112 810x(600-730) 3.970.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

101108 750x420x(600-730) 3.770.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

101039 785x475x(600-730) 7.750.000
7.750.000785x475x(600-730)101040

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

309019 410x490x590 3.210.000
3.630.000560x490x590309020

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

309009 410x490x590 2.995.000
3.630.000560x490x590309010

Mã số Giá 304Rộng x Sâu x Cao

202210 414x500x1820 10.700.000
12.855.000564x500x1820202208

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

101035 860x510x(620-750) 5.800.000
5.800.000860x510x(620-750)101036

202003 6.700.000 8.200.000
11.000.0009.700.000

385x510x(1959-2359)
485x510x(1959-2359)202006

Mã số Giá 201 Giá 304Đường kính x Cao

102021 2.050.000 2.775.000
2.680.0001.890.000

710x(600-900)
650x(600-900)102022

Mã số Giá 201 Giá 304Rộng x Sâu x Cao

101005 5.520.000 6.450.000
6.450.0005.520.000

860x510x(620-750)
860x510x(620-750)101006

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

205213 340x520x(2100-2400) 33.980.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

201106 385x500x(1959-2359) 8.250.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

203003 385x530x(1959-2359) 9.900.000

Mã số Giá 201 Giá 304Đường kính x Cao

101021 1.930.000 2.710.000
2.390.0001.760.000

714x(600-900)
650x(600-900)101022



KỆ GIA VỊ MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304

KỆ GIA VỊ DỤNG GOD RAY GIẢM CHẤN INOX 304

KỆ ĐỰNG GIA VỊ RAY GIẢM CHẤN

KỆ GIA VỊ DỤNG CỤ INOX BẢN RAY GIẢM CHẤN KỆ GIA VỊ DỤNG CỤ INOX BẢN RAY GIẢM CHẤN KỆ GIA VỊ DỤNG CỤ DIAMOND - CROM KỆ 2 TẦNG ĐỰNG CHAI LỌ RAY GIẢM CHẤN

KỆ GIA VỊ 2 TẦNG DIAMOND GIẢM CHẤN - CROMKỆ 3 TẦNG ĐỰNG CHAI LỘ RAY GIẢM CHẤN INOX 304 KỆ GIA VỊ DỤNG CỤ INOX 304

KỆ GIA VỊ DỤNG CỤ DIAMOND GIẢM CHẤN INOX 304 KỆ ĐỰNG GIA VỊ RAY GIẢM CHẤN

KỆ GIA VỊ VAN GOD RAY GIẢM CHẤN INOX 304 KỆ GIA VỊ DỤNG CỤ NOAH GIẢM CHẤN INOX 304KỆ GIA VỊ MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304

KỆ GIA VỊ DỤNG CỤ DIAMOND GIẢM CHẤN

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

306094 387x465x502 2.970.000
2.770.000333x465x502306093

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

306061 250x465x520 3.130.000
3.460.000350x465x520306063

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

306035 294x465x422 2.320.000
2.490.000345x465x422306043

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

305021 345x430x527 2.830.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

304021
304022

128x479x566
226x479x566

1.150.000
1.310.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

304302 235x460x580 1.990.000
1.790.000135x460x580304301

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

304221 100x485x520 1.330.000

Mã số Giá 201 Giá 304Rộng x Sâu x Cao

306004 2.100.000 2.988.000350x425x480

Mã số Giá 201 Giá 304Rộng x Sâu x Cao

306052 2.460.000 2.460.000
2.920.0002.010.000

387x465x422

Mã số Giá 201 Giá 304Rộng x Sâu x Cao

306041 2.140.000 2.650.000355x465x422

397x465x422306051

Mã số Giá 201 Giá 304Rộng x Sâu x Cao

306031 1.560.000 2.250.000
2.850.0002.040.000

255x465x422
340x465x442306022

Mã số Giá 201 Giá 304Rộng x Sâu x Cao

304098 1.275.000 1.820.000
1.970.0002.380.000

105x455x505
145x455x505304099

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

306091
306092

237x465x502
287x465x502

2.320.000
2.450.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

306065
306066

233x466x545
333x466x545

2.300.000
2.580.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

306072
306073

335x470x468
485x470x468

3.440.000
3.740.000

Mã số Giá 201 Giá 304Rộng x Sâu x Cao

306001 1.716.000 2.100.000175x425x480



RỔ CHÉN, DĨA, LY MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

301401 540x466x196 2.610.000
2.690.000
2.780.000

640x466x196
690x466x196

301402
301403

2.860.000740x466x196301404
2.990.000840x466x196301405

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

301411 540x466x196 2.220.000
2.380.000
2.450.000

640x466x196
690x466x196

301412
301413

2.540.000740x466x196301414
2.690.000840x466x196301415

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

303401 540x466x196 2.640.000
2.720.000
2.900.000

640x466x196
740x466x196

303402
303404

2.990.000840x466x196303405

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

303411 540x466x196 2.065.000
2.220.000
2.320.000

640x466x196
740x466x196

303412
303414

2.430.000840x466x196303415

RỔ XOONG NỒI MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304 RỔ CHÉN, DĨA, LY MARTIN BẮT MẶT HỘC INOX 304 RỔ XOONG NỒI MARTIN BẮT HỘC INOX 304

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

301511 570x465x135 2.060.000
2.160.000
2.200.000

670x465x135
770x465x135

301512
301514

2.380.000870x465x135301515

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

301501 570x465x189 2.290.000
2.375.000
2.450.000

670x465x189
770x465x189

301502
301504

2.660.000870x465x189301505

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

303502 670x465x205 2.395.000
2.530.000
2.690.000

770x465x205
870x465x205

303504
303505

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

303512 670x465x151 2.150.000
2.230.000
2.380.000

770x465x151
870x465x151

303514
303515

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

303311 570x425x170 2.850.000
2.720.000
3.010.000

670x425x170
770x425x170

303312
303313

3.180.000870x425x170303314

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

303211 570x425x170 1.890.000
2.120.000
2.150.000

670x425x170
770x425x170

303212
303213

2.200.000870x425x170303214

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

303301 570x425x170 2.190.000
2.320.000
2.490.000

670x425x170
770x425x170

303302
303303

2.630.000870x425x170303304

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

303201 570x425x170 1.680.000
1.760.000
1.870.000

670x425x170
770x425x170

303202
303203

1.990.000870x425x170303204

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

303223 770x425x170 2.270.000
3.350.000870x425x170303224

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

308001 770x450x130 1.725.000
1.910.000870x450x130308002

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

307020 285x467x415 2.510.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

412011 938x300x305 1.650.000
1.560.000730x300x305412012

RỔ XOONG NỒI DIAMOND RAY GIẢM CHẤN INOX 304 RỔ CHÉN, DĨA DIAMOND GIẢM CHẤN INOX 304 RỔ CHÉN, DĨA DIAMOND GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304 RỔ XOONG NỒI DIAMOND RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304

KỆ CHÉN DĨA DẠNG BẢN INOX 304 KỆ XOONG NỔI DẠNG BẢN INOX 304 KỆ CHÉN DĨA BẢN MẶT HỘC INOX 304 KỆ XOONG BẢN BẮT MẶT HỘC INOX 304

RỔ XOONG DƯỚI BỒN RỬA INOX 304 GIẢM CHẤN RỔ XOONG DƯỚI BỒN RỬA RAY GIẢM CHẤN INOX 304 KỆ XÀ PHÒNG - RAY GIẢM CHẤN INOX 304 QUẦY BAR TREO LY RƯỢU INOX 304



KỆ KÉO 2 TẦNG ÂM TỦ DI ĐỘNG INOX 304

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

A224BE 865x265x550 5.550.000
5.350.000
5.150.000

765x265x550
664x265x550

A223BE
A222BE

4.950.000564x265x550K5SPT J018H-600

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

401151 660x250x130 1.347.000
1.500.000
1.650.000

760x250x130
860x250x130

401152
401153

1.810.000960x250x130401154

KỆ CHÉN 2 TẦNG ÂM TỦ INOX 304 KỆ CHÉN 2 TẦNG ÂM TỦ KỆ CHÉN 2 TẦNG ÂM TỦ

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

401005 702x280x(660-960) 6.000.000
6.150.000802x280x(660-960)401006

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

F850D 470x280x350 1.050.000
1.150.000
1.200.000

570x280x350
670x280x350

F851D
F852D

1.300.000770x280x350F853D

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

415021 16x16x600 264.000
274.000
374.000

16x16x900
16x16x1200

415024
415026

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

415042 905x27x18.5 350.000
450.0001200x27x18.5415043

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

402022 380x192x296 895.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

402093 380x80x376 895.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

402072 352x154x300 1.330.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

403165 380x60x95 297.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

FB29 220x90x380 400.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

403164 150x150x335 350.000

KỆ KÉO 2 TẦNG INOX 304 KỆ CHÉN ĐỂ BÀN THANH TREO + BAS ĐỠ THANH TREO INOX 201 - SATIN

KỆ GIA VỊ 2 TẦNG KỆ TREO DAO KỆ CẮT GIẤY 3 TẦNG

ỐNG ĐŨA ĐƠNKỆ CHÉN 2 TẦNG KỆ CHÉN 1 TẦNG MÁNG NỒI

Mã số Giá 201 Giá 304Rộng x Sâu x Cao

401070 858.000 1.180.000565x250x(100+45)
401071 954.000 1.330.000665x250x(100+45)
401072 1.030.000 1.450.000765x250x(100+45)
401073 1.072.000 1.550.000865x250x(100+45)

Mã số Giá 201 Giá 304Rộng x Sâu x Cao

401011 960.000 1.390.000660x250x(49-70)
401012 1.080.000 1.560.000760x250x(49-70)
401013 1.190.000 1.760.000860x250x(49-70)
401014 1.380.000 1.950.000960x250x(49-70)

401074 1.115.000 1.730.000965x250x(100+45)

Mã số Giá 201 Giá 304Rộng x Sâu x Cao

403010 1.520.000 2.890.000638x250x587

Mã số Giá 201 Giá 304Rộng x Sâu x Cao

403021 998.000 1.700.000638x275x328



THÙNG GẠO KIẾNG ĐIỆN TỬ

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

307039 250x400x650 2.002.000
2.074.000300x400x650307040

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

307033 260x390x480 1.600.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

307036 -1 240x490x520 2.050.000
1.720.000240x490x320307036 -2

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

2010 300x500x350 2.717.000

THÙNG GẠO 2 NÚT XẢ THÙNG GẠO ÂM TỦ THÙNG GẠO WELLMAX

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

307013 345x500x310 1.850.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

306083 464x420x490
(1x12L+1x13L)

2.000.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

307012 345x475x440 1.500.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

HYJ012 355x505x30 615.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

RB-0.1W 340x340x65 615.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

HYJ013 340x400x50 1.000.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

SLG003A-3L 240x230 572.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

812023 280x430x85 1.050.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

PLB-400 280x450x80 286.000
358.000430x450x80PLB-500
429.000530x450x80PLB-600

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

K801A 1200 x dày 11mm 358.000/m
K803B 1200 x dày 0.9mm 215.00/m

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

HZ101 220x450x50 430.000

THÙNG RÁC 2 NGĂN THÙNG RÁC 2 NGĂN INOX THÙNG RÁC 2 NGĂN THÙNG RÁC ÂM TỦ

RAY BÌNH GAS TRẮNG RAY BÌNH GAS ĐEN RAY BÌNH GAS INOX 304 THÙNG RÁC ÂM MẶT ĐÁ, THÙNG BẰNG NHỰA

KHAY CHIA MUỖNG, NĨA, DAO INOX 304 KHAY NHỰA TẤM LÓT NHỰA - NHÔM MẮC KHĂN

Mã số Giá 201 Giá 304Đường kính x Cao

307015 640.000 750.000
850.000780.000

270x350
290x350307016



TAY KÉO TRỢ LỰC TREO ÁO GIẢM SỐC

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

703156 (864 - 1064)x366x755 2.520.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

703166G 152x420x1100 3.470.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

4514L 305x478x870 2.270.000
2.270.000305x478x8704514R

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

4515L 305x478x870 2.480.000
2.480.000305x478x8704515R

GƯƠNG SOI XOAY - KHAY LƯỢC KỆ GIÀY 4 TẦNG GIẢM CHẤN KỆ KHĂN 4 TẦNG GIẢM CHẤN

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

4121S.600 564x475x220 1.750.000
1.980.000
2.160.000

764x475x220
864x475x220

4121S.800
4121S.900

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

703341G 564x477x195 1.750.000
1.900.000
2.010.000

664x477x195
764x477x195

703344G
703342G

2.180.000864x477x195703343G

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

703185 864x477x90 1.780.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

703182 764x477x90 1.600.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

703321G 564x477x80 1.760.000
1.965.000
2.183.000

664x477x80
764x477x80

703324G
703322G

2.420.000864x477x80703323G

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

703331G 564x477x72 1.350.000
1.520.000
1.580.000

664x477x72
764x477x72

703334G
703332G

1.730.000864x477x72703333G

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

4123S.600 564x475x140 1.760.000
1.970.000
2.199.000

764x475x140
864x475x140

4123S.800
4123S.900

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

HZ105D 865x480x100 1.770.000
1.700.000
1.635.000

765x480x100
665x480x100

HZ105C
HZ105B

1.546.000565x480x100HZ105A

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

HZ040 300x460x14 2.074.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

6031400 360x460x220 1.072.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

703011 348x480x110 858.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

4310S 170x445x85 780.000

RỔ ĐỰNG KHĂN, QUẦN, ÁO RỔ ĐỰNG QUẦN ÁO GIẢM CHẤN RỔ ĐỰNG QUẦN ÁO GIẢM CHẤN RỔ ĐỰNG KHĂN, QUẦN, ÁO

KỆ TRANG SỨC RỔ TREO QUẦN RAY GIẢM CHẤN RỔ TREO QUẦN GIẢM CHẤN RỔ ĐỂ GIÀY

BÀN ỦI ÂM TỦ KỆ TREO QUẦN KỆ MẮC QUẦN MẮC CÀ VẠT



CHẬU RỬA  INOX 304

CHẬU RỬA  INOX 304 CHẬU RỬA  INOX 304

VÒI RỬA INOX 304

VÒI RỬA INOX 304 VÒI RỬA INOX 304 VÒI RỬA ĐÁ KEM VÒI RỬA INOX 304

VÒI RỬA INOX 304 VÒI RỬA INOX 304 VÒI RỬA INOX 304

CHẬU RỬA ĐÁ KEM - ĐEN CHẬU RỬA INOX 304

CHẬU RỬA INOX 304 CHẬU RỬA INOX 304 CHẬU RỬA INOX 304

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

955006 1000x510x220 7.770.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

963002 838x483x220 7.350.000

Mã số Giá 201Rộng x Cao x Đường kính

980001 58.5x61.5x31.5 2.475.000

Mã số Giá bánRộng x Cao x Đường kính

980002 63.5x66.7x41.5 3.970.000

Mã số Giá bánRộng x Cao x Đường kính

980007 58.8x61.5x31.5 2.100.000

Mã số Giá bánRộng x Cao x Đường kính

980008 46.5x53.5x31.5 1.740.000

Mã số Giá bánRộng x Cao x Đường kính

980011 46.5x53.5x31.5 1.390.000

Mã số Giá bánRộng x Cao x Đường kính

980018 46.5x53.5x31.5 1.750.000

Mã số Giá bánRộng x Cao x Đường kính

980010 46.5x53.5x31.5 1.390.000

Mã số Giá bánRộng x Cao x Đường kính

980003 45x53.5x31.5 2.090.000

Mã số Giá 304Rộng x Sâu x Cao

953025 795x430x228 6.350.000

Mã số Giá 304Rộng x Sâu x Cao

930004-K 850x490x185 12.250.000
930004-Đ 850x490x185 12.250.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

920062 740x470x178 3.350.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

958004 800x510x228 6.550.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

920057 900x480x240 3.720.000

Mã số Giá bánRộng x Sâu x Cao

920058 840x500x240 3.720.000



CTY TNHH THIẾT BỊ NHÀ BẾP KHÁNH VY

www.higoldkitchen.com


